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# CH Name in Certificate
Tên trên CN

CH ID#
Số hiệu CN

Country
Quốc gia

Certification 
Scope

Phạm vi CN

Certification Option
Tuỳ chọn CN

Audit Type
Loại hình đánh giá

Crop/ Product
Cây trồng/ Sản 

phẩm

Certificate 
start date

Ngày bắt đầu 
CN

Certificate 
end date
Ngày kết 
thúc CN

Reason
Lý do

1 Mercafe Vietnam Co. Ltd, RA_00011132105 Vietnam Farm Group of Farms Certification Coffee 1/10/23 30/9/24 Company dissolution
Công ty giải thể

2 Mercafe Vietnam Co. Ltd, (2) RA_00014852106 Vietnam Farm Group of Farms Certification Coffee 1/10/23 30/9/24 Company dissolution
Công ty giải thể

3 Mercafe Vietnam Co. Ltd, (3) RA_00113722208 Vietnam Farm Group of Farms Certification Coffee 1/10/23 30/9/24 Company dissolution
Công ty giải thể

4 Nedspice Processing Vietnam 
Ltd. (other spices)

RA_00125632212 Vietnam SupplyChain Single Site Certification Pepper 30/1/24 21/11/24 Tích hợp phạm vi chứng 
nhận chuỗi cung ứng vào 
CH RA_00051872110
Integrate the scope of 
certification to the CH 
RA_00051872110

1/1/2024

31/12/2024
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỞ HỮU CHỨNG NHẬN BỊ ĐÌNH CHỈ HOẶC HUỶ BỎ
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